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Tổng quan 

Kinh tế thế giới

Fed quyết định hạ 0,25% lãi suất từ biên độ 2-2,25% xuống biên độ 1,75-2% trong bối cảnh kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng tốt khi chi tiêu hộ gia đình, thị trường lao động khỏe mạnh, thu nhập tăng, niềm tin tiêu dùng tích cực là động lực chính cho tăng trưởng, tuy nhiên đầu tư doanh nghiệp và xuất khẩu bị yếu đi, sản lượng sản xuất giảm do tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại và những thay đổi trong chính sách thương mại quốc tế. 

Sản lượng công nghiệp của nước Mỹ tăng 0,6% so với tháng trước trong tháng vừa qua sau khi giảm nhẹ 0,1% ở tháng trước đó, đồng thời vượt qua kỳ vọng tăng 0,2%. Hiện số đơn cấp phép xây dựng và số nhà khởi công trong tháng 8 tại Mỹ lần lượt ở mức 1,42 triệu đơn và 1,36 triệu căn, cao hơn so với mức 1,32 triệu đơn và 1,19 triệu căn của tháng 7, đồng thời tích cực hơn dự báo 1,31 triệu đơn và 1,25 triệu căn.

Sản lượng công nghiệp tại Trung Quốc chỉ tăng 4,4% so với cùng kỳ trong tháng 8 vừa qua, thấp hơn mức tăng 4,8% của tháng trước đó đồng thời thấp hơn nhiều so với kỳ vọng tăng 5,2% của các chuyên gia. Bên cạnh đó, doanh số bán lẻ của Trung Quốc tăng 7,5% so với cùng kỳ trong tháng 8, thấp hơn mức tăng 7,6% của tháng 7 và mức tăng 7,9% theo dự báo. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp tại Trung Quốc trong tháng 8 giảm xuống mức 5,2% từ mức 5,3% của tháng 7.

CPI và CPI lõi của nước Anh lần lượt tăng 1,7% và 1,5% so với cùng kỳ trong tháng 8, thấp hơn so với mức tăng 2,1% và 1,9% của tháng trước đó đồng thời thấp hơn dự báo cùng tăng 1,8% của các chuyên gia. Thị trường chờ đợi nhận định chi tiết hơn về CPI và quyết định lãi suất chính sách của BOE sẽ được công bố sau cuộc họp của ngân hàng trung ương này trong ngày hôm nay 19/9. Liên quan tới chỉ báo kinh tế Anh, giá nhà tại nước này giảm 0,2% so với tháng trước trong tháng 9, nối tiếp đà giảm 1,0% của tháng 8.

Chỉ số niềm tin kinh tế của nước Đức trong tháng 9 ở mức -22,4 điểm, tăng từ mức -43,6 điểm của tháng 8 đồng thời vượt qua mức -37,4 điểm theo dự báo.

Giá nhà tại Úc giảm 0,7% trong quý II sau khi giảm mạnh 3,0% ở quý I, tích cực hơn mức giảm 1,0% theo dự báo.
Kinh tế trong nước

Tổng cục Thống kê cho biết, sau khi đánh giá lại, GDP của Việt Nam giai đoạn 2011-2017 đã tăng thêm 25,4%/năm. Đây là kết quả của quá trình tính toán chi tiết đến 88 ngành trong gần 1 năm. Với tổng quy mô kinh tế đến cuối năm 2017 đạt khoảng 220 tỷ USD, theo con số mới, quy mô GDP ước tính tăng lên 275 tỷ USD. Tính cả tốc độ tăng trưởng năm 2018 và nửa đầu năm 2019, quy mô nền kinh tế của Việt Nam đã vượt con số 300 tỷ USD. GDP bình quân đầu người của Việt Nam nhờ đó tăng lên ngưỡng 3.000 USD, thay vì 2.590 USD. Điều này cho thấy, khối lượng nợ lớn, nếu tiếp tục vay thêm sẽ rất khó trả nợ.

Theo Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước), tính đến cuối tháng 8/2019, tín dụng tăng hơn 8% so với cuối năm 2018, thấp hơn mức tăng 8,5% của cùng kỳ 2018.
Theo Tổng cục Hải quan, kỳ 1 tháng 9/2019 cả nước xuất siêu 190 triệu USD, đưa thặng dư cán cân thương mại lũy kế từ đầu năm đến hết 15/09 lên mức 5,57 tỷ USD.

Cụ thể, xuất khẩu từ 1-15/9 đạt 10,45 tỷ USD, nhập khẩu đạt 10,26 tỷ. Lũy kế từ đầu năm đến hết kỳ 1 tháng 9, kim ngạch xuất khẩu đạt 181,72 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 176,15 tỷ. Như vậy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước từ đầu năm đến 15/09 đạt 357,87 tỷ USD.
	TIN KINH TẾ TỔNG HỢP


· Tháng 8/2019, Việt Nam xuất siêu 1,7 tỷ USD

Tháng 8 ước tính xuất siêu 1,7 tỷ USD. Tính chung 8 tháng năm 2019 Việt Nam ước tính xuất siêu 3,4 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 4,85 tỷ USD), trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 18,4 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 21,8 tỷ USD.

Xuất khẩu hàng hóa tăng 7,3%

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 8/2019 ước tính đạt 24,50 tỷ USD, tăng 6,6% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 7,34 tỷ USD, giảm 4,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 17,16 tỷ USD, tăng 12,4%. Một số mặt hàng xuất khẩu trong tháng 8 có kim ngạch tăng so với tháng trước: Than đá tăng 103,6%; điện thoại và linh kiện tăng 37,8%, chủ yếu do Samsung đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm Glaxy Note 10; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 8,6%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 8 tăng 4,5%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 14%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 0,9%. Một số mặt hàng xuất khẩu có giá trị tăng cao: giày dép tăng 14,3%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 12,9%; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 10,1%; điện thoại và linh kiện tăng 7%.

Tính chung 8 tháng năm 2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 169,98 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2018. Mặc dù đây là mức tăng thấp hơn so với cùng kỳ của năm 2017 - 2018 (tăng tương ứng 19,9% và 16,7%) nhưng cho thấy nỗ lực rất lớn và là xu hướng tích cực trong bối cảnh thương mại toàn cầu diễn biễn phức tạp.

Đáng chú ý, tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng của khu vực kinh tế trong nước tăng 13,9% (đạt 52,04 tỷ USD), cao hơn nhiều tốc độ tăng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 117,94 tỷ USD, tăng 4,6%, qua đó tỷ trọng của khu vực kinh tế trong nước tiếp tục xu hướng tăng lên, chiếm 30,6% tổng kim ngạch xuất khẩu (cùng kỳ năm trước là 28,8%). Như vậy, sau khi đạt mức tăng trưởng khá cao trong năm 2018, khối doanh nghiệp trong nước tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2019 với mức tăng 13,9%, cao gần gấp đôi so với tốc độ tăng trưởng chung và cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng của khối doanh nghiệp FDI.

Trong 8 tháng có 26 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm tới 89,5% tổng kim ngạch xuất khẩu (5 mặt hàng đạt giá trị trên 10 tỷ USD, chiếm 58,7%), trong đó điện thoại và linh kiện có giá trị xuất khẩu lớn nhất đạt 33 tỷ USD, chiếm 19,4% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 21,9 tỷ USD, tăng 14,3%; hàng dệt may đạt 21,7 tỷ USD, tăng 9,8%; giày dép đạt 12 tỷ USD, tăng 13,1%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 11,3 tỷ USD, tăng 5,8%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 6,5 tỷ USD, tăng 15,4%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 5,7 tỷ USD, tăng 7%. 

Nhập khẩu tăng 8,5%

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 8/2019 đạt 22,8 tỷ USD, giảm 0,6% so với tháng trước; trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 9,3 tỷ USD, giảm 3,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 13,5 tỷ USD, tăng 1,6%. Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng giảm so với tháng trước: Vải và nguyên phụ liệu dệt may, giày dép cùng giảm 5%; sắt thép giảm 5,4%; ô tô giảm 15,6%. 

So với cùng kỳ năm 2018, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 8 tăng 7,5%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 19,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 0,8%. Một số mặt hàng có kim ngạch tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 620,4%; than đá tăng 102,3%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 22,2%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 15,5%.

Lũy kế 8 tháng năm 2019, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 166,58 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 70,43 tỷ USD, tăng 13,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 96,15 tỷ USD, tăng 4,8%.

Trong 8 tháng có 33 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 89,1% tổng kim ngạch nhập khẩu (2 mặt hàng đạt giá trị trên 20 tỷ USD, chiếm 34,6%), trong đó một số mặt hàng tăng so với cùng kỳ năm trước: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 33,6 tỷ USD (chiếm 20,2% tổng kim ngạch nhập khẩu), tăng 21%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 24 tỷ USD, tăng 12,9%; vải đạt 8,8 tỷ USD, tăng 4,8%; chất dẻo đạt 6 tỷ USD, tăng 2%; ô tô đạt 4,9 tỷ USD, tăng 60,3%. Bên cạnh đó, một số mặt hàng có giá trị giảm so với cùng kỳ năm 2018: Điện thoại và linh kiện đạt 8,7 tỷ USD, giảm 5,9%; sắt thép đạt 6,4 tỷ USD, giảm 4,4%; kim loại thường đạt 4,2 tỷ USD, giảm 19%.

Dự báo xuất – nhập khẩu

Trong những tháng cuối năm 2019, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với động lực chính là các nhóm ngành truyền thống như dệt may, giày dép và đồ gỗ...  Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại với các yếu tố rủi ro gia tăng, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang leo thang kết hợp với sự xung đột thương mại giữa Nhật Bản và Hàn Quốc đang làm gia tăng những lo ngại về sự suy giảm của nền kinh tế toàn cầu, xuất khẩu hàng hóa trong ngắn hạn khó có thể tăng mạnh như năm 2017 và 2018. 
	TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG THIẾT YẾU & DỰ BÁO


Diễn biến tình hình nhập khẩu dược phẩm trong tuần & Dự báo 

(Tuần từ 12/09/2019 đến 19/09/2019)

Kỳ này, nhập khẩu dược phẩm vào nước ta chậm lại đạt có 50,9 triệu USD, giảm 15,9% so kỳ nhập trước. Thị trường Pháp tiếp tục dẫn đầu về kim ngạch đạt 6,07 triệu USD, nhưng đáng chú ý là thị trường Anh xếp vị trí thứ hai với kim ngạch đạt 5,69 triệu USD với mặt hàng tiêu biểu là Forxiga (Dapagliflozin 10Mg) h/28v; Zinnat Tablets 500Mg (Cefuroxime Axetil) h/10v và Crestor 10Mg (Rosuvastatin (Dưới Dạng Rosuvastatin Calci) 10Mg) h/28v…

Các doanh nghiệp tiếp tục nhập khẩu thêm nhiều mặt hàng dược phẩm mới về trong kỳ, chiếm gần 4% tổng kim ngạch nhập khẩu dược phẩm. Trong đó, một số mặt hàng có giá trị nhập khẩu cao như: Venokern 500Mg Tablet (Diosmin 450Mg, Hesperidin 50Mg) h/6 vỉ x 10v nhập từ Sip; Synatura Syrup (Cao khô lá Ivy 30% 262,5Mg & Cao khô Coptis Rhizoma 87,5Mg) lọ/100ml và Dimetus Tablet (Rebamipide 100Mg) h/10 vỉ x 10vnhập từ Hàn Quốc; Acuroff-20 (Isotretinoin 20Mg) hộp lớn/10 hộp nhỏ x 1 vỉ x 10v nhập từ Ấn Độ…

Với gần 550 lô hàng dược phẩm nhập về nhận thấy chỉ có khoảng 3% có giá thay đổi so giá nhập đầu năm với biên độ tăng/giảm thấp dưới 10% như: Neupogen Inj 30Mu/0.5Ml (Filgrastim 30Mu/0,5Ml); Walerotic (Cefdinir 300Mg) h/1 vỉ x 10v; Cefin (Ceftazidim 1000Mg) h/10 lọ; Durogesic 15 và 50Mcg h/5 miếng… Tuy nhiên, vẫn có một vài mặt hàng có giá biến động mạnh như: Flotaxime Tab (Cefpodoxim 100Mg) h/1 vỉ x 10v nhập từ Hàn Quốc giá 4 USD/hộp, giảm 11,11%; hoặc Microstun (Metronidazole 0.5G/100Ml) h/chai 100ml nhập từ Ấn Độ giá 0,28 USD/chai, tăng 16,67%.
Tham khảo một số mặt hàng dược phẩm mới nhập khẩu trong kỳ

	Tên hàng
	ĐVT
	Đơn giá (USD/Đvt)
	Thị trường cung cấp
	ĐKGH
	PTTT

	Acuroff-20 (Isotretinoin 20Mg)hộp lớn/10 hộp nhỏ x 1 vỉ x 10v
	Hộp
	37,50
	ấn Độ
	KC
	CIP

	Aloclair Plus Gel 8Ml Uk/Ire  Tube 8Ml
	Tuýp
	1,54
	Italy
	KC
	EXW

	Aloclair Plus Spray 15Ml Uk/Ire  Chai/15Ml
	Chai
	2,20
	Italy
	KC
	EXW

	Biodacef (Cefuroxim Axetil 250Mg) h/2 vỉ x 5v
	Hộp
	2,10
	Ba Lan
	TTR
	CIF

	Cefin (Ceftazidim 1000Mg) h/10 lọ
	Hộp
	9,13
	Hy Lạp
	KC
	CIF

	Cododamed 75Mg (Pregabalin 75Mg) h/4 vỉ x 14v
	Hộp
	18,00
	Ba Lan
	KC
	CIP

	Dimetus Tablet (Rebamipide 100Mg) h/10 vỉ x 10v
	Hộp
	12,00
	Hàn Quốc
	LC
	CIF

	Gazgo (Simethicon 200Mg) h/3  vỉ x 10v
	Hộp
	4,80
	Thái Lan
	KC
	CIF

	Hydroxyurea Medac (Hydroxycarbamid 500Mg) h/10 vỉ x 10v
	Hộp
	41,81
	Đức
	TTR
	CIP

	Kineptia 500Mg (Levetiracetam 500Mg) h/6 vỉ x 10v
	Hộp
	32,38
	Slovenia
	TTR
	CIF

	Nadaxena (Naproxen 250Mg) h/3 vỉ x 10v
	Hộp
	6,00
	Ba Lan
	KC
	CIP

	Nadaxena (Naproxen 500Mg) h/3 vỉ x 10v
	Hộp
	8,00
	Ba Lan
	KC
	CIP

	Peginpol h/20 gói x 5Mg
	Hộp
	3,80
	Italy
	KC
	EXW

	Prizine Capsule (Flunarizin) h/10 vỉ x 10v
	Hộp
	3,00
	Hàn Quốc
	DP
	CIF

	Reconval B6 h/1 tuýp 50Ml
	Hộp
	13,18
	Slovenia
	TTR
	CIP

	Reconval K1 h/1 tuýp 50Ml
	Hộp
	13,18
	Slovenia
	TTR
	CIP

	Seoni (Eperison Hcl 50Mg) h/10 vỉ x 10v
	Hộp
	9,00
	Hàn Quốc
	TTR
	CIF

	Starbalm Warm Roll-On loại 75Ml
	Hộp
	2,40
	Trung Quốc
	KC
	C&F

	Synatura Syrup (Cao khô lá Ivy 30% 262,5Mg & Cao khô Coptis Rhizoma 87,5Mg) lọ/100ml
	Hộp
	3,60
	Hàn Quốc
	TTR
	CIF

	Taxefon (Cefotaxime For Inj Usp 1G) h/1 lọ + nước cất
	Hộp
	0,29
	ấn Độ
	LC
	CFR

	Venokern 500Mg Tablet (Diosmin 450Mg, Hesperidin 50Mg) h/6 vỉ x 10v
	Hộp
	5,72
	Sip
	TTR
	FOB

	Viên đặt Cerviron 
	Viên
	1,36
	Italy
	KC
	EXW

	Viên đặt Hyalgynov
	Viên
	1,36
	Italy
	KC
	EXW

	Vik 1 Inj (Phytonadion 10Mg/1Ml) h/10 ống 1ml
	Hộp
	3,20
	Hàn Quốc
	LC
	CIF

	Vlergy 10 (Montelukast (Dưới Dạng Montelukast Natri) 10Mg h/3 vỉ x 10v
	Hộp
	2,50
	ấn Độ
	KC
	CIP

	Vlergy 5 (Montelukast (Dưới Dạng Montelukast Natri) 5Mg h/3 vỉ x 10v
	Hộp
	2,00
	ấn Độ
	KC
	CIP

	Walerotic (Cefdinir 300Mg) h/1 vỉ x 10v
	Hộp
	1,43
	ấn Độ
	LC
	CIF

	Xonrid  h/chai 75ml
	Chai
	8,36
	Italy
	
	EXW


(Số liệu thống kê sơ bộ – chỉ dùng để tham khảo)
Diễn biến nhập khẩu nguyên phụ liệu dược trong tuần & Dự báo

(Tuần từ 12/09/2019 đến 19/09/2019)
Tuần này, nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam tăng mạnh 96,9% về lượng và tăng 68,38% về trị giá so với tuần trước, đạt 86,7 tấn với kim ngạch 4,26 triệu USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất trong tuần (chiếm 59,94% tỷ trọng) đạt 2,55 triệu USD. Tiếp đến là thị trường Italia (chiếm 14,88% tỷ trọng) đạt 633,5 nghìn USD. Ngoài ra các doanh nghiệp trong nước còn nhập mặt hàng này từ các thị trường khác như ấn Độ; Tây Ban Nha; Đức…

Giá nhập khẩu NPL trong tuần có một vài biến động so với thời điểm so sánh. Một số NPL dược phẩm có giá nhập khẩu thay đổi so với thời điểm so sánh như: Piracetam Ep9 có giá tăng 36,64%; Cefpodoxime Proxetil Usp 38 có giá tăng 32,36%; Mefenamic Acid Bp2017 có giá tăng 25%; Tetracycline Hcl Ep9 có giá tăng 11,52%...

Một số nguyên phụ liệu dược nhập khẩu có giá thay đổi trong tuần (Đvt: Usd/Kg)

	Tên nguyên liệu
	Giá mới
	Giá cũ
	% so sánh
	Thời điểm so sánh
	Thị trường cung cấp

	Amlodipine Besilate
	115,00
	115,5
	-0,43
	T7/2018
	ấn Độ

	Betametahasone Dipropionate
	4.802,00
	4.563,45
	5,23
	T11/2018
	Italia

	Cefpodoxime Proxetil Usp 38
	470,00
	355,10
	32,36
	T8/2018
	ấn Độ

	Mefenamic Acid Bp2017
	13,50
	10,80
	25,00
	T6/2018
	Trung Quốc

	Methylprednisolone
	1.350,00
	1.360,00
	-0,74
	T6/2018
	Trung Quốc

	Nystatin Ep 9.6 
	196,40
	192,60
	1,97
	T12/2018
	Rumani

	Piracetam Ep9
	17,90
	13,10
	36,64
	T7/2018
	Trung Quốc

	Povidon K-90 (Pvp-K90)
	37,40
	37,10
	0,81
	T5/2018
	Singapore

	Tetracycline Hcl Ep9
	36,80
	33,00
	11,52
	T11/2018
	Trung Quốc

	Zopiclone
	660,09
	688
	-4,06
	T10/2018
	Látvia


(Số liệu thống kê sơ bộ - chỉ dùng để tham khảo)
Tham khảo một số nguyên phụ liệu dược nhập khẩu trong tuần

	Tên nguyên liệu
	 Lượng 
	 Đơn giá (Usd/Đvt)
	Thị trường cung cấp
	PTTT
	ĐKGH

	Acetaminophen Usp (Paracetamol)
	50
	13,36
	ấn Độ
	KC
	FOB

	Acid Ascorbic (Vitamin C) Bp2018
	3.000
	3,30
	Trung Quốc
	TTR
	CIF

	Aescin (Aescin 20Mg)
	50
	658,96
	Italia
	TTR
	CIP

	Aluminium Hydroxide Paste Usp 41
	260
	6,36
	Đức
	TTR
	CIP

	Aluminium Hydroxide, Dried
	2.500
	7,55
	Nhật Bản
	KC
	CIF

	Amlodipine Besilate
	350
	115,00
	ấn Độ
	KC
	CIP

	Calcium Glucoheptonate Ep9.0
	2.000
	14,30
	ấn Độ
	KC
	CIF

	Cefadroxil Monohydrate Ep9
	4.800
	56,50
	Tây Ban Nha
	TTR
	CIP

	Cefixime Trihydrat Usp40
	1.000
	137,00
	ấn Độ
	TTR
	CIP

	Cefoxitin Natri (Cefoxitin Sodium) Usp41
	1.120
	1.700,00
	Trung Quốc
	TTR
	CIP

	Cefpodoxime Proxetil (Usp41)
	320
	159,50
	ấn Độ
	DA
	CIP

	Cefpodoxime Proxetil Usp 38
	100
	470,00
	ấn Độ
	KC
	CIP

	Cefuroxime Axetil Usp 38
	500
	148,00
	ấn Độ
	TTR
	CIP

	Cephalexin Monohydrate (Compacted)
	3.417
	77,00
	Italia
	TTR
	CIF

	Cephalexin Monohydrate Ep9
	6.000
	52,50
	Italia
	TTR
	CIF

	Chlorpheniramine Maleate
	50
	192,65
	Nhật Bản
	KC
	CIF

	Clotrimazole Bp2018
	75
	140,00
	ấn Độ
	TTR
	CIP

	Diclofenac Sodium
	75
	40,75
	ấn Độ
	KC
	CIF

	Guaifenesin Usp42
	6.000
	9,80
	ấn Độ
	KC
	CIF

	Lincomycin Hcl Ep 9.0
	1.176
	31,47
	Trung Quốc
	KC
	CIF

	Magnesium Hydroxide Paste Usp 41
	130
	6,70
	Đức
	TTR
	CIP

	Magnesium Hydroxide Paste( Magie6 Hydroxit)
	36.320
	1,81
	Mỹ
	KC
	CIF

	Magnesium Trisiliacate
	5.000
	5,75
	Nhật Bản
	KC
	CIF

	Mefenamic Acid Bp2017
	4.000
	13,50
	Trung Quốc
	KC
	CIF

	Methylprednisolone
	33
	1.350,00
	Trung Quốc
	KC
	CIP

	Nystatin Ep 9.6
	321
	196,40
	Rumani
	TTR
	CIP

	Omeprazole Pellets 8.5% Ww
	700
	18,00
	ấn Độ
	KC
	CIP

	Pectin (Type B)
	360
	41,90
	Trung Quốc
	KC
	CIF

	Phenylephrine Hcl
	150
	469,05
	Đức
	KC
	CIF

	Phloroglucinol Dihydrate
	25
	160,00
	Trung Quốc
	KC
	CIP

	Piracetam Ep9
	2.200
	17,90
	Trung Quốc
	KC
	CIF

	Povidon K-90 (Pvp-K90)
	50
	37,40
	Singapore
	KC
	CIF

	Prednisolone Ep9.0
	30
	530,00
	Trung Quốc
	TTR
	CIP

	Pyrazinamide Bp2017
	650
	52,10
	Trung Quốc
	TTR
	CIF

	Rifampicin Bp2019
	625
	199,00
	Trung Quốc
	TTR
	CIF

	Tetracycline Hcl Ep9
	2.300
	36,80
	Trung Quốc
	TTR
	CIF

	Tramadol Hydrochloride Ep9
	800
	49,00
	ấn Độ
	LC
	CIP

	Zopiclone
	18
	660,09
	Látvia
	KC
	CIP


(Số liệu thống kê sơ bộ - chỉ dùng để tham khảo)
Diễn biến nhập khẩu trang thiết bị y tế trong tuần & Dự báo

(Tuần từ 12/09/2019 đến 19/09/2019)
Tuần này, kim ngạch nhập khẩu trang thiết bị (TTB) y tế về Việt Nam đạt 19,55 triệu USD, giảm 42,16% so với tuần trước. Mỹ là thị trường có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất, đạt 3,7 triệu USD (chiếm 18,84% tỷ trọng); Tiếp đến là thị trường Trung Quốc đạt 3,32 triệu USD; Nhật Bản đạt 2,8 triệu USD; Đức đạt 2,07 triệu USD…

Trong hơn 300 doanh nghiệp tham gia nhập khẩu TTB y tế có một số đơn vị có kim ngạch nhập khẩu lớn là: công ty TNHH Thiết bị y khoa Tâm An; công ty TNHH Siemens Healthcare; công ty CP xuất nhập khẩu y tế TP. Hồ Chí Minh…

Theo dõi diễn biến giá máy y tế thấy biến động so với thời điểm so sánh như: máy siêu âm Model Voluson S8 và phụ kiện có giá giảm 35,89%; máy chụp cắt lớp vi tính đa lát NeuViz 16 Classic Multi-Slice CT Scanner System có giá giảm 10,1%; máy X-Quang cao tần kỹ thuật số Model Radspeed Pro có giá tăng 8,02%; máy chụp X-quang răng Model PHT-30LFO và phụ kiện có giá tăng 7,93%...
Một số mặt hàng máy y tế nhập khẩu của Việt Nam có giá thay đổi trong tuần (Đvt: Usd/Đvt)

	Tên hàng
	Giá mới
	Giá cũ
	So sánh (%)
	Thời điểm so sánh
	Thị trường cung cấp

	Máy bơm khí CO2 ổ bụng UHI-4 kèm phụ kiện 
	4.932
	4.930,90
	0,02
	T12/2018
	Nhật Bản

	Máy chụp cắt lớp vi tính đa lát NeuViz 16 Classic Multi-Slice CT Scanner System
	135.000
	150.165
	-10,10
	T06/2018
	Trung Quốc

	Máy chụp X-quang răng Model PHT-30LFO và phụ kiện
	30.200
	27.982
	7,93
	T11/2018
	Hàn Quốc

	Máy chụp X-quang răng model VEX-S300C
	2.400
	2.399
	0,06
	T11/2018
	Hàn Quốc

	Máy đo huyết áp tự động (dạng để bàn) Model HBP-9020
	1.140
	1.141,20
	-0,11
	T10/2018
	Trung Quốc

	Máy massage dạng ghế, sử dụng động cơ điện để rung lắc tạo xung lực - xoa bóp cơ học, hiệu Fujiiryoki
	244
	235
	3,81
	T10/2018
	Nhật Bản

	Máy phát sóng viba Avecuretm Mwa Generator Model MWG881
	15.000
	15.016,10
	-0,11
	T10/2018
	Mỹ

	Máy siêu âm Model LogiqE9 và phụ kiện
	69.300
	75.800
	-8,58
	T11/2018
	Mỹ

	Máy siêu âm Model Voluson E6 và phụ kiện
	77.400
	77.483,30
	-0,11
	T12/2018
	áo

	Máy siêu âm Model Voluson S8 và phụ kiện
	33.000
	51.477,90
	-35,89
	T10/2018
	Hàn Quốc

	Máy xông khí dung bằng sóng siêu âm Model NE-U780 và phụ kiện
	349,00
	349,1
	-0,03
	T10/2018
	Nhật Bản

	Máy X-Quang cao tần kỹ thuật số Model Radspeed Pro
	70.971
	65.702,00
	8,02
	T11/2018
	Nhật Bản

	Máy X-Quang Model Ziehm Vision FD Vario 3D và phụ kiện
	147.167
	144.848
	1,60
	T11/2018
	Đức


(Số liệu thống kê sơ bộ - chỉ dùng để tham khảo)
Tham khảo giá một số TTB y tế nhập khẩu trong tuần

	Tên hàng
	Đvt
	 Đơn giá (Usd/Đvt) 
	Thị trường cung cấp
	 PTTT 
	ĐKGH

	Bộ xử lý hình ảnh OTV-S300 kèm phụ kiện 
	Bộ
	12.552
	Nhật Bản
	KC
	FOB

	Bộ xử lý hình ảnh Visera Elite OTV-S190 kèm phụ kiện 
	Bộ
	7.228
	Nhật Bản
	KC
	FOB

	Bộ xử lý hình ảnh Visera Pro OTV-S7PRO kèm phụ kiện 
	Bộ
	4.869
	Nhật Bản
	KC
	FOB

	Bóng nong thân đốt sống 20mm, Mã PBKK11/20-20,
	Chiếc
	330
	Italia
	TTR
	EXW

	Dao mổ điện ESG-400 kèm phụ kiện 
	Bộ
	8.160
	Đức
	KC
	FOB

	Đầu camera cho phẫu thuật - CH-S200-XZ-EB 
	Chiếc
	6.199
	Nhật Bản
	KC
	FOB

	Đầu camera HD cho ống kính soi phẫu thuật - CH-S190XZ-E 
	Chiếc
	10.205
	Nhật Bản
	KC
	FOB

	Ghế massage Elip Model Elip Darwin
	Bộ
	328
	Trung Quốc
	TTR
	FOB

	Hệ thống chuyển đổi số hóa X-Quang Model FCR Capsula  XLII và phụ kiện
	Bộ
	11.503
	Nhật Bản
	KC
	FCA

	Hệ thống chuyển đổi số hóa X-Quang Model FCR Prima  T2 và phụ kiện
	Bộ
	6.000
	Trung Quốc
	KC
	CIF

	Hệ thống chuyển đổi số hóa X-Quang Model FDR D-EVO II và phụ kiện
	Bộ
	34.652
	Nhật Bản
	KC
	CIF

	Hệ thống máy chụp và xử lý hình ảnh X-Quang kỹ thuật số di động Model FDR NANO (DR-XD 1000) và phụ kiện  
	Bộ
	45.565
	Nhật Bản
	KC
	FCA

	Hệ thống X-Quang chụp tuyến vú Model Amulet Innovality  và phụ kiện
	Bộ
	118.673
	Nhật Bản
	KC
	FCA

	Máy bơm khí CO2 ổ bụng UHI-4 kèm phụ kiện 
	Bộ
	4.932
	Nhật Bản
	KC
	FOB

	Máy chụp cắt lớp vi tính đa lát NeuViz 16 Classic Multi-Slice CT Scanner System
	Bộ
	135.000
	Trung Quốc
	KC
	CIF

	Máy chụp X-quang răng Model PHT-30LFO và phụ kiện
	Chiếc
	30.200
	Hàn Quốc
	KC
	EXW

	Máy chụp X-quang răng model VEX-S300C
	Chiếc
	2.400
	Hàn Quốc
	KC
	EXW

	Máy đo huyết áp tự động (dạng để bàn) Model HBP-9020
	Chiếc
	1.140
	Trung Quốc
	KC
	FOB

	Máy massage dạng ghế, sử dụng động cơ điện để rung lắc tạo xung lực - xoa bóp cơ học, hiệu Fujiiryoki
	Bộ
	244
	Nhật Bản
	KC
	C&F

	Máy phát sóng viba Avecuretm Mwa Generator Model MWG881
	Chiếc
	15.000
	Mỹ
	TTR
	CIF

	Máy rửa ống nội soi OER-AW kèm phụ kiện
	Bộ
	14.653
	Nhật Bản
	KC
	FOB

	Máy siêu âm Model LogiqE9 và phụ kiện
	Bộ
	69.300
	Mỹ
	LC
	CIP

	Máy siêu âm Model Voluson E6 và phụ kiện
	Bộ
	77.400
	áo
	LC
	CIP

	Máy siêu âm Model Voluson S8 và phụ kiện
	Bộ
	33.000
	Hàn Quốc
	LC
	CIP

	Máy xông khí dung bằng sóng siêu âm Model NE-U780 và phụ kiện
	Chiếc
	349
	Nhật Bản
	KC
	FOB

	Máy X-Quang cao tần kỹ thuật số Model Radspeed Pro
	Bộ
	70.971
	Nhật Bản
	KC
	FOB

	Máy X-Quang Model Ziehm Vision FD Vario 3D và phụ kiện
	Bộ
	147.167
	Đức
	KC
	EXW

	Ống kính soi - WA53005A
	Chiếc
	2.025
	Đức
	KC
	FOB

	Ống kính soi 4mm, 30 độ - WA2T430A 
	Chiếc
	2.256
	Đức
	KC
	FOB

	Ống nội soi dạ dày GIF-H190 kèm phụ kiện 
	Bộ
	12.688
	Nhật Bản
	KC
	FOB

	Ống nội soi đại tràng kèm phụ kiện - CF-H190I 
	Bộ
	14.828
	Nhật Bản
	KC
	FOB

	Ống nội soi phế quản BF-Q170 kèm phụ kiện 
	Bộ
	6.891
	Nhật Bản
	KC
	FOB

	Tay khoan của hệ thống khoan cưa sọ não, chủng loại P200-SMH
	Chiếc
	3.777
	Nhật Bản
	KC
	CPT

	Thủy tinh thể nhân tạo LS-313MF15 
	Chiếc
	242
	Hà Lan
	TTR
	CIP



(Số liệu thống kê sơ bộ – chỉ dùng để tham khảo)
Nhập khẩu dược phẩm nhập từ Tây Ban Nha đang giảm dần

- 8 tháng đầu năm 2019, tổng kim ngạch nhập khẩu dược phẩm từ Tây Ban Nha đạt 51,95 triệu USD, giảm 8,71% so cùng kỳ năm trước.

- Một số mặt hàng dược phẩm mới được nhập từ Tây Ban Nha như: Depakote 500Mg (Acid Valproic) h/90v; Otibsil 40Mg (Otilonium Bromide 40Mg) h/2 vỉ x 30v; Venokern 500Mg Film Coated Tablet (Diosmin 450Mg, Hesperidin 50Mg) h/6 vỉ x 10v… 

- Giá nhập khẩu dược phẩm từ Tây Ban Nha biến động.

Tây Ban Nha là một quốc gia có nền kinh tế phát triển cao, trong đó có công nghiệp Dược. Chất lượng dược phẩm của Tây Ban Nha đều được đánh giá cao và giá thành lại thấp hơn nếu so sánh cùng loại nhập từ Mỹ hay Đức. 

Vì vậy, nhập khẩu dược phẩm của nước ta từ thị trường này có xu hướng tăng khá trong các năm gần đây, giai đoạn từ năm 2010 đến nay, tốc độ tăng trưởng dược phẩm từ thị trường này vào nước ta đạt trung bình 30%/năm, mặc dù năm 2014 do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế khiến kim ngạch nhập khẩu trong năm đó đạt 37,3 triệu USD, giảm 5,32% so năm trước.

Đến năm 2018, nhập khẩu dược phẩm từ Tây Ban Nha đạt cao kỷ lục 77,5 triệu USD với mặt hàng tiêu biểu là Colistimetato De Sodio G.E.S 1 Miu h/10 lọ bột pha tiêm; Seretide Evohaler Dc 25/250Mcg (Fluticasone Propionate  Salmeterol Xinafoate) h/bình xịt 120 liều; Mobic (Meloxicam 15Mg/1,5Ml) h/5 ống 1,5ml…
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(Số liệu thống kê sơ bộ – chỉ dùng để tham khảo)

Có thể nói thị trường này đang là một thị trường hấp dẫn đối với các đối tác dược phẩm Việt Nam, nhất là trong khối thị trường thuộc khu vực EU. 

Tuy nhiên, từ đầu năm 2019 đến nay, dược phẩm nhập khẩu từ Tây Ban Nha qua các tháng liên tục giảm so cùng kỳ năm trước. Kết thúc 8 tháng đầu năm 2018, tổng kim ngạch nhập khẩu dược phẩm từ thị trường này đạt 51,95 triệu USD, giảm 8,71% so cùng kỳ năm trước. Hiện thị phần dược phẩm do Tây Ban Nha cung cấp chiếm khoảng 2,55% thị phần và là thị trường có tốc độ giảm chậm nhất về kim ngạch trong khối thị trường EU.

Kim ngạch nhập khẩu dược phẩm từ Tây Ban Nha qua các tháng (Đvt: triệu usd)
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(Số liệu thống kê sơ bộ – chỉ dùng để tham khảo)
Trong các mặt hàng dược phẩm nhập khẩu từ Tây Ban Nha thì nhóm dược phẩm thuốc chống viêm - giảm đau - hạ nhiệt được nhập về nhiều với kim ngạch đạt cao nhất, tiếp đến là nhóm thuốc kháng sinh và nhóm thuốc tiêu hóa… 

Theo các doanh nghiệp Tây Ban Nha, thị trường Việt Nam đang rất hấp dẫn họ bởi đây là thị trường có dân số đông, kinh tế phát triển nhanh và ổn định. Vì vậy, các doanh nghiệp Tây Ban Nha cũng đang tích cực mở rộng quan hệ buôn bán với các đối tác Việt Nam. Đó chính là lý do khiến cho từ đầu năm đến nay có thêm một số mặt hàng dược phẩm mới nhập về như: Depakote 500Mg (Acid Valproic) h/90v; Otibsil 40Mg (Otilonium Bromide 40Mg) h/2 vỉ x 30v; Venokern 500Mg Film Coated Tablet (Diosmin 450Mg, Hesperidin 50Mg) h/6 vỉ x 10v… 

Tuy nhiên, một trong những lý do làm cho các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa tích cực trong việc nhập khẩu dược phẩm từ Tây Ban Nha là do giá dược phẩm nhập từ thị trường này khá biến động. Nhiều mặt hàng có giá thay đổi liên tục so giá nhập trước đó như: Adenocor 6Mg/2Ml (Adenosine) h/6 lọ giá từ 17,98 – 18,02 USD/lọ; Anginovag h/1 lọ 10ml giá từ 2,69 – 2,75 USD/lọ; Ceftazidime Gerda 2G h/10 lọ giá từ 38 – 43,50 USD/hộp; Ilomedin 20 (Iloprost Trometamol 20Mcg/Ml) h/5 ống 1ml…

Còn so sánh với giá nhập khẩu trong năm trước thì thấy giá nhập khẩu dược phẩm từ Tây Ban Nha ổn định, chỉ có vài mặt hàng có giá nhập tăng như: 

- Ceftazidime Gerda 2G h/10 lọ giá 38,02 USD/hộp, giảm 12,57%;

- Avizor Lacrifresh Moisture 0.10% Unidose h/20 top 0,4ml giá 1,62 USD/hộp, giảm 12,56%;

- Depakine 200Mg (Natri Valproate) h/40v giá 4,01 USD/hộp, giảm 12,23%;

- Nucleo Cmp Forte (Cytidine-5 Disodium Monophosphate Cmp muối Natri 10Mg, Uridine -5) h/3 ống bột + 3 ống dung môi 2ml giá 4,43 USD/hộp, tăng 32,58%...
Tham khảo dược phẩm mới nhập từ Tây Ban Nha trong 8 tháng đầu năm 2019

	Tên hàng
	ĐVT
	Đơn giá (USD/ĐVT)
	PTTT
	ĐKGH

	Avizor Lacrifresh Ocu-Dry 0.2% Unidose h/20 x 0,4ml
	Hộp
	1,86
	TTR
	EXW

	Depakote 500Mg (Acid Valproic) h/90v
	Hộp
	45,22
	TTR
	CIP

	Hiprablue Liquid loại/200ml
	Chai
	4,71
	KC
	FCA

	Lacrifresh Comfort h/20 tuýp 0,4ml
	Hộp
	2,14
	TTR
	EXW

	Lacrifresh Comfort thïng/180 chai 15ml
	Chai
	1,17
	TTR
	EXW

	Lortalesvi 10Mg (Loratadine)h/4 vỉ x 25v
	Hộp
	7,27
	TTR
	CIP

	Oraltek (R) 30000 Tu/Ml (Dog Dander (100%)) bộ/2 lọ 9ml
	Set
	101,79
	KC
	CIP

	Otibsil 40Mg (Otilonium Bromide 40Mg) h/2 vỉ x 30v
	Hộp
	7,27
	TTR
	CIP

	Pro Salbutamol Inhaler (Salbutamol Sulphat 0,024G/10Ml) h/chai 10ml tương đương 200 nhát xịt
	Hộp
	1,67
	LC
	CIP

	Venokern 500Mg Film Coated Tablet (Diosmin 450Mg, Hesperidin 50Mg) h/6 vỉ x 10v
	Hộp
	5,06
	TTR
	FOB


(Số liệu thống kê sơ bộ – chỉ dùng để tham khảo)

10 công ty tiêu biểu về nhập khẩu dược phẩm từ Tây Ban Nha trong 8 tháng đầu năm 2018

	STT
	Tên công ty nhập khẩu

	1
	Công ty cổ phần dược liệu Trung Ương 2

	2
	Tổng công ty dược Việt Nam - CTCP

	3
	Công ty TNHH một thành viên Vimedimex Bình Dương

	4
	Công ty cổ phần dược phẩm Tedis - Việt Hà

	5
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu y tế Delta

	6
	Công ty TNHH một thành viên dược Sài Gòn

	7
	Công ty TNHH Hipra Việt Nam

	8
	Công ty cổ phần Tada Pharma

	9
	Công ty TNHH Medfatop

	10
	Công ty cổ phần dược phẩm Trung Ương Codupha


(Số liệu thống kê sơ bộ – chỉ dùng để tham khảo)
Tăng cường nhập khẩu nguyên phụ liệu dược phẩm từ EU
- 8 tháng đầu năm 2019, tổng kim ngạch nhập khẩu NPL dược phẩm vào nước ta đạt 271,8 triệu USD, tăng 0,4% so cùng kỳ năm trước.

- Nhập khẩu NPL dược phẩm từ các thị trường thuộc khu vực EU đều tăng về kim ngạch, ngoại trừ Áo.

- Chiếm 3,5% NPL dược phẩm có giá thay đổi.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện Việt Nam đứng thứ 16 trong số 22 nước có ngành công nghiệp dược đang phát triển dựa theo tiêu chí tổng giá trị tiêu thụ thuốc hàng năm. Thị trường dược phẩm Việt Nam cũng được đánh giá cao có mức tăng trưởng cao nhất khu vực ASEAN, khoảng 17% mỗi năm.

Kim ngạch nhập khẩu NPL dược phẩm qua các tháng (Đvt: Triệu USD) 
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(Số liệu thống kê sơ bộ - chỉ dùng để tham khảo)

Nguồn NPL dược phẩm Việt Nam hiện đang sử dụng chủ yếu nhập từ Trung Quốc, Ấn Độ và EU. Cụ thể trong 8 tháng đầu năm 2019, Việt Nam nhập khẩu NPL dược phẩm chủ yếu từ thị trường Trung Quốc, chiếm 62,04% với tổng kim ngạch đạt 168,7 triệu USD, giảm 2,06% so với cùng kỳ 2018; đứng thứ hai là thị trường Ấn Độ tăng 1,77% và đạt 47,6 triệu USD. 
Đáng chú ý, nhập khẩu từ thị trường EU tuy kim ngạch chỉ đạt 35,3 triệu USD, nhưng tăng khá 18,69% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhập khẩu từ Pháp đạt có 6,44 triệu USD, nhưng tăng mạnh 170,35% so cùng kỳ năm trước.

Còn nhập khẩu NPL dược phẩm từ khu vực Asean thì đạt 1,50 triệu USD, giảm 34,72% so cùng kỳ năm 2018. Theo đó, nhập khẩu từ các thị trường trong khu vực này đều giảm so cùng kỳ năm trước.
Thị trường cung cấp NPL dược phẩm trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019

	Thị trường cung cấp
	Tháng 8/2019 (USD)
	So tháng 7/2019 (%)
	So tháng 8/2018 (%)
	8T/2019 (USD)
	So 8T/2018 (%)
	Tỷ trọng NK (%)

	Trung Quốc
	18.157.593
	-12,47
	-23,9
	168.653.271
	-2,06
	62,04

	Ấn Độ
	4.952.486
	-26,18
	13,45
	47.572.804
	1,77
	17,50

	EU
	3.127.647
	-45,63
	4,06
	35.308.937
	18,69
	12,99

	Thụy Sỹ
	1.256.045
	10,85
	229,69
	7.778.728
	48,88
	2,86

	Italy
	1.005.475
	-16,8
	1686,02
	7.068.299
	90,19
	2,60

	Pháp
	820.204
	-44,45
	236,98
	6.444.759
	170,35
	2,37

	Đức
	714.518
	-54,72
	5,36
	8.539.490
	3,53
	3,14

	Tây Ban Nha
	457.450
	-50,04
	-75,24
	7.184.454
	-36,56
	2,64

	Áo
	130.000
	-50,28
	12,92
	1.794.175
	67,56
	0,66

	Anh
	
	-100
	-100
	4.277.760
	42,36
	1,57

	ASEAN
	256.055
	1,45
	-37,43
	1.501.138
	-34,72
	0,55

	Singapore
	165.051
	361,75
	39,01
	720.433
	-18,07
	0,26

	Thái Lan
	91.004
	-57,99
	-68,67
	780.705
	-45,02
	0,29

	Hàn Quốc
	185.340
	-55,47
	168,61
	3.186.800
	-15,78
	1,17

	Tổng
	28.449.866
	-21,05
	-15,52
	271.862.067
	0,4
	100,00







(Số liệu thống kê sơ bộ - chỉ dùng để tham khảo)
Theo dõi giá NPL dược phẩm nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm 2019 nhận thấy khá biến động. Một số mặt hàng có giá thay đổi liên tục theo tần suất nhập như: Diclofenac Sodium Bp2017; Erythromycin (Stearate) Bp2017; Etodolac Usp41; Lincomycin Hcl Ep 9.0; Methylprednisolone Usp41…. Vì vậy, Cục quản lý dược cần có lộ trình hướng dẫn doanh nghiệp trong việc định giá và mức độ tăng giá với tỷ lệ hợp lý. Trong đó, đấu thầu tại các bệnh viện cũng cần được minh bạch hơn. 

Trong hơn 100 công ty tham gia nhập khẩu NPL dược phẩm trong 8 tháng đầu năm 2019 nhận thấy, chi nhánh công ty TNHH liên doanh Stada – Việt Nam và chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà là hai đơn vị nhập khẩu mạnh nhất; tiếp đến là công ty Công ty cổ phần dư​ợc phẩm trung ​ương Vidipha và Công ty cp dược phẩm Imexpharm…
Doanh nghiệp tiêu biểu về nhập khẩu NPL dược phẩm trong 8 tháng đầu năm 2019

	STT
	Tên công ty nhập khẩu

	1
	Chi nhánh Công ty TNHH liên doanh Stada - Việt Nam

	2
	Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

	3
	Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha

	44
	Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

	5
	Công ty cổ phần Pymepharco

	6
	Công ty cổ phần hóa - dược phẩm Mekophar

	7
	Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú

	8
	Công ty cổ phần Us Pharma Usa

	9
	Công ty cổ phần hóa dược quốc tế Hà Nội

	10
	Công ty TNHH một thành viên dược Anpharma


(Số liệu thống kê sơ bộ - chỉ dùng để tham khảo)
Kim ngạch nhập khẩu máy tạo nhịp tim và thiết bị tăng 14,32%

Trong 8 tháng đầu năm 2019, kim ngạch nhập khẩu máy tạo nhịp tim (bao gồm thiết bị) đạt 4,62 triệu USD, tăng 14,32% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch nhập riêng máy tạo nhịp tim đạt 4,03 triệu  USD, chiếm 87,3% tỷ trọng. 

Đức và Singapore là những thị trường chính cung cấp loại máy này cho Việt Nam, chiếm đến 72,9% tỷ trọng. 
Giá nhập khẩu máy tạo nhịp tim biến động nhẹ so với thời điểm nhập khẩu năm ngoái.

Máy tạo nhịp tim là một thiết bị điện tử nhỏ nhưng rất tinh vi được cấy dưới da giúp điều hòa nhịp tim và giữ cho cử động của các buồng tim được phối hợp nhịp nhàng với nhau.

Máy tạo nhịp tim là thiết bị hữu ích đối với những người bị rối loạn nhịp tim khi hệ thống điện bình thường của tim bị trục trặc. Loại máy này được sử dụng nhiều nhất ở những người có nhịp tim chậm do hội chứng nút xoang hoặc block tim. Trong những thập kỷ gần đây, máy tạo nhịp tim đã được cải tiến và khắc phục nhiều nhược điểm, trở thành thiết bị an toàn, hiệu quả, giúp người bệnh trở về với cuộc sống gần như bình thường.

Máy tạo nhịp tim có thể giúp loại bỏ các triệu chứng do chậm nhịp tim, bao gồm yếu, mệt mỏi, choáng váng, chóng mặt hoặc mất ý thức. Ngoài ra, một loại máy tạo nhịp tim đặc biệt còn có thể giúp cải thiện chức năng tim cho người bệnh suy tim, được gọi là máy tạo nhịp tái đồng bộ tim (cardiac resynchronization therapy – CRT).
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(Số liệu thống kê sơ bộ – chỉ dùng để tham khảo)
Trong năm 2018, kim ngạch nhập khẩu máy tạo nhịp tim (bao gồm thiết bị) đạt 6,97 triệu USD, càng về những tháng cuối năm kim ngạch nhập khẩu có xu hướng tăng lên.

Tuy nhiên, tính chung 8 tháng đầu năm 2019, kim ngạch nhập khẩu máy tạo nhịp tim (bao gồm thiết bị) đạt 4,62 triệu USD, tăng 14,32% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu riêng máy tạo nhịp tim đạt 4,03 triệu USD, chiếm 87,3% tỷ trọng. Chủng loại máy tạo nhịp tim được nhập về nhiều nhất trong 8 tháng đầu năm 2019 là: Máy tạo nhịp tim đặt trong người bệnh nhân trên 30 ngày - Effecta DR; Máy tạo nhịp tim đặt trong người bệnh nhân trên 30 ngày - Enticos 4 DR; Máy tạo nhịp đặt trong cơ thể Endurity; Máy tạo nhịp tim và phá rung tim; đặt trong người bệnh nhân trên 30 ngày - Inlexa 3 VR-T…
Về thị trường cung cấp: 

Máy tạo nhịp tim và thiết bị nhập về Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2019 đến từ 7 thị trường khác nhau. 

Trong đó, Đức là thị trường chiếm tỷ trọng lớn nhất (chiếm 46,8%), đạt 2,16 triệu USD, giảm 21,02% so với cùng kỳ năm 2018.

Tiếp đến là thị trường Singapore đạt 1,2 triệu USD; Thụy Sỹ đạt 488,7 nghìn USD; Malaysia đạt 480,6 nghìn USD và từ các thị trường khác như: Ai Len; Mỹ và Ba Lan.
Cơ cấu thị trường cung cấp máy tạo nhịp tim (gồm thiết bị) trong 8 tháng đầu năm 2019 (% tính theo kim ngạch, đvt: Usd)
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(Số liệu thống kê sơ bộ – chỉ dùng để tham khảo)
Về giá nhập khẩu: 


Trong 8 tháng đầu năm nay có gần 460 lô hàng máy tạo nhịp tim và thiết bị được nhập về Việt Nam. Theo dõi giá nhập khẩu máy tạo nhịp tim và thiết bị cho thấy, giá nhập khẩu biến động nhẹ so với thời điểm so sánh. Những lô hàng này đều do các thị trường Đức, Singapore, Thụy Sỹ, ... cung cấp như: Máy tạo nhịp ngoài cơ thể (máy tạo nhịp tim tạm thời) 3077 có giá 2,39 nghìn USD/bộ, tăng 19,54%; Máy tạo nhịp tim vĩnh viễn có chức năng phá rung Protecta Xt Vr Df1 (D354Vrg) có giá 4,5 nghìn USD/bộ, giảm 10%; Máy tạo nhịp tim đặt trong người bệnh nhân trên 30 ngày - Effecta DR có giá 2,65 nghìn USD/bộ, tăng 1,33%...
Một số máy tạo nhịp tim và thiết bị nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm 2019 có giá thay đổi so với giá nhập năm 2018 (Đơn giá: Usd/Đvt)

	Tên hàng
	Giá mới 
	Giá cũ
	So sánh (%)
	Thời điểm so sánh
	Thị trường cung cấp

	Bộ máy tạo nhịp tim vĩnh viễn- Sesr01 và phụ kiện
	1.000
	998
	0,21
	T09/2018
	Singapore

	Máy tạo nhịp 2 buồng chủng loại EndurityTM Core PM2140 
	1.394,89
	1.399,10
	-0,30
	T09/2018
	Malaysia

	Máy tạo nhịp ngoài cơ thể (máy tạo nhịp tim tạm thời) 3077 
	2.391,24
	2.000,40
	19,54
	T10/2018
	Đức

	Máy tạo nhịp tim và phá rung tim đặt trong người bệnh nhân trên 30 ngày - Iforia 3 VR-T
	9.449
	9.398,00
	0,54
	T10/2018
	Đức

	Máy tạo nhịp tim vĩnh viễn 1 buồng Advisa Mri (A3Sr01)
	1.843,24
	1.850,00
	-0,37
	T11/2018
	Singapore

	Máy tạo nhịp tim vĩnh viễn có chức năng phá rung Protecta Xt Vr Df1 (D354Vrg) 
	4.500
	5.000,00
	-10,00
	T11/2018
	Thụy Sỹ

	Máy tạo nhịp tim vĩnh viễn có chức năng tái đồng bộ tim Consulta Crt-P (C3Tr01) 
	3.699
	3.701
	-0,04
	T10/2018
	Thụy Sỹ

	Máy tạo nhịp tim; đặt trong người bệnh nhân trên 30 ngày - Effecta DR
	2.651
	2.616,40
	1,33
	T07/2018
	Đức


(Số liệu thống kê sơ bộ – chỉ dùng để tham khảo)
Công ty nhập khẩu: Trong 8 tháng đầu năm 2019, có khoảng 13 doanh nghiệp tham gia nhập khẩu máy tạo nhịp tim (gồm thiết bị). Trong đó, công ty TNHH Xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế Tâm Thu là đơn vị dẫn đầu với kim ngạch đạt cao; tiếp đến là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ H.T.L; Công ty CP Nghiên cứu và phát triển y tế Việt Nam...
Một số công ty tiêu biểu nhập khẩu máy tạo nhịp tim (gồm thiết bị) trong 8 tháng đầu năm 2019

	STT
	Tên công ty nhập khẩu

	1
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế Tâm Thu

	2
	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ H.T.L

	3
	Công ty CP Nghiên cứu và phát triển y tế Việt Nam

	4
	Công ty TNHH Thương mại Tâm Hợp

	5
	Công ty TNHH Ids Medical Systems Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội

	6
	Công ty TNHH Thiết bị y tế Đỉnh Cao

	7
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Việt Thắng

	8
	Công ty CP Công nghệ sinh học Kim Hòa Phát

	9
	Công ty TNHH Sonova Operations Center Việt Nam

	10
	Công ty TNHH B.Braun Việt Nam


(Số liệu thống kê sơ bộ – chỉ dùng để tham khảo)
THÔNG TIN THAM KHẢO - PHỤC VỤ QUẢN LÝ, KINH DOANH  - KHÔNG PHỔ BIẾN
18
23/9/2019
19
23/9/2019   
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